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TÓM TẮT 
Dựa vào kết quả khảo sát và phân tích mẫu vật các loài thuộc giống Rắn sãi châu á (Hebius) thu thập ở một số 

khu vực thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, chúng tôi ghi nhận bổ sung phân bố của bốn loài Rắn sãi châu á: Rắn 

sãi bau len go–Hebius boulengeri và Rắn sãi lửa–H. igneus ghi nhận ở tỉnh Cao Bằng, Rắn bình mũi sa pa–H. 

chapaensis ghi nhận ở tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang và Rắn sãi kha si–H. cf. khasiensis ghi nhận ở tỉnh Tuyên 

Quang và Quảng Ninh. Các mẫu vật mới thu thập được có sự sai khác về đặc điểm hình thái so với các nghiên 

cứu trước đây: loài H. chapaensis có số hàng vảy đuôi ở mẫu vật (IEBR R.5111) thu tại Na Hang, Tuyên Quang 

là 117 so với 90–114, số vảy thái dương ở mẫu vật (IEBR R.5109) thu tại Bắc Mê, Hà Giang là 2+2 so với 1+1; 

loài H. igneus có sự sai khác về số vảy trước ổ mắt 1/1 so với 2/2. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp thông tin bổ 

sung về đặc điểm môi trường sống của các loài nói trên.  

Từ khóa: Đặc điểm hình thái, ghi nhận mới, Hebius, phân bố. 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Giống Rắn sãi châu á (Hebius) hiện ghi nhận 

có 48 loài trên thế giới với vùng phân bố chủ 

yếu ở Nam và Đông Nam châu Á  (Pyron et al., 

2011, Guo et al., 2014, Uetz et al., 2022). Ở Việt 

Nam, giống Hebius ghi nhận có 13 loài, trong đó 

loài Hebius igneus mới được mô tả gần đây David 

và cộng sự (2021) với mẫu chuẩn thu tại các tỉnh 

Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang và Vĩnh Phúc.  

Trong các chuyến khảo sát gần đây ở vùng 

Đông Bắc Việt Nam, chúng tôi đã thu thập bổ 

sung các mẫu vật của giống Rắn sãi châu á. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận phân 

bố mới của 4 loài thuộc giống Hebius ở các tỉnh 

Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang và Quảng 

Ninh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU  
Các chuyến khảo sát được tiến hành tại Rừng 

Quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh năm 2007; 

các huyện Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên 

Quang năm 2017–2018; Khu Bảo tồn thiên 

nhiên (KBTTN) Bắc Mê, tỉnh Hà Giang năm 

2019 và Vườn Quốc gia (VQG) Phia Oắc - Phia 

Đén, tỉnh Cao Bằng năm 2020.  

Mẫu vật được thu thập bằng tay, panh kẹp 

hoặc gậy bắt rắn từ 8h đến 24h. Mẫu vật được 

gây mê trong lọ kín có chứa giấy thấm Ethyl 

acetate, cố định và ngâm trong cồn 90% trong  
*Corresponding author: quangtien120892@gmail.com 

vòng 6-8 giờ. Đối với mẫu vật cỡ lớn tiêm bổ 

sung cồn 90% vào bụng của mẫu vật. Mẫu vật 

sau đó được chuyển sang bảo quản trong cồn 

70% và lưu giữ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên 

sinh vật (IEBR). 

Các chỉ số về kích thước được đo bằng thước 

dây với độ chính xác đến mm: Dài thân (SVL): 

từ mút mõm đến lỗ huyệt; Dài đuôi (TAL): từ lỗ 

huyệt đến mút đuôi. Các chỉ số đếm bao gồm: 

Vảy thân: số lượng vảy quanh thân ở cổ–vảy, ở 

giữa thân–vảy, ở trước khe huyệt (được đếm 

theo hàng xiên), vảy thân nhẵn hay có gờ; số vảy 

bụng, vảy dưới đuôi có chia hay không chia; số 

vảy trước hậu môn chia  hay không chia; số vảy 

má; số vảy môi trên, số vảy tiếp xúc ổ mắt trái, 

vảy tiếp xúc ổ mắt phải, vảy lớn nhất; số vảy 

môi dưới, số vảy môi dưới tiếp xúc với vảy sau 

cằm thứ nhất; số vảy trước ổ mắt và sau ổ mắt; 

số vảy thái dương: gồm các vảy nằm giữa vảy 

đỉnh và các vảy môi trên. 

Định loại các loài theo tài liệu của Nguyễn 

Văn Sáng (2007); David và cộng sự (2007, 

2013, 2015, 2021) và một số tài liệu có liên 

quan. Tên khoa học và tên phổ thông theo tài 

liệu của Nguyen và cộng sự (2009); Uetz và 

cộng sự (2022). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Rắn sãi bau-len-go Hebius 

boulengeri (Gressitt, 1937) 
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Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): Một mẫu cái 

IEBR R.5108 (CB 2020.95), thu vào tháng 

10/2020 tại VQG Phia Oắc-Phia Đén, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Hình 1). 

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật có đặc điểm 

nhận dạng phù hợp với mô tả của David và cộng 

sự (2007, 2013); Le và cộng sự (2018): Kích 

thước SVL: 356 mm, TaL: 113,4+ mm (mút 

đuôi cụt), cơ thể thon dài, hình trụ; đầu hơi phân 

biệt với cổ; mõm tù, dẹp phía trước; vảy đầu 

hoàn chỉnh bao gồm: 2 vảy gian mũi; 1 vảy 

trước trán; 2/2 vảy trước ổ mắt; 1/1 vảy má; 3/3 

vảy sau ổ mắt; 1+2/1+2 vảy thái dương; 9/10 

vảy môi trên, 10/10 vảy môi dưới, vảy 1–5 tiếp 

xúc với vảy sau cằm trước, vảy thứ 5 lớn nhất; 

19–18–17 hàng vảy thân, hơi có gờ, hàng vảy 

thứ nhất nhẵn; 152 vảy bụng; 46+ vảy đuôi, kép; 

vảy trước hậu môn chia đôi.  

Màu sắc: Mặt trên của đầu, lưng và đuôi có 

nền màu xám đen, hai bên sườn có màu nhạt 

hơn; trên lưng có 2 hàng đốm sáng màu, hình 

chữ nhật chạy dọc cơ thể; có một vệt trắng, hẹp 

kéo dài từ góc hàm đến sau gáy; mặt bụng màu 

trắng ngà, 2 bên sườn có sọc màu trắng, hẹp 

ngăn cách mặt bụng với mặt lưng.

  

 
Hình 1. Hebius boulengeri thu ở Cao Bằng (IEBR R.5108): a) Mặt lưng b) Mặt bụng 

 

Phân bố: Ở Việt Nam, loài này được ghi nhận 

ở các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, 

Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng (Nguyen 

et al., 2009, Le et al., 2018, Phan et al., 2018). 

Trên thế giới, loài này được ghi nhận ở Trung 

Quốc, Campuchia (Uetz et al., 2022). 

Nhận xét: So với mô tả loài H. boulengeri 

của các nghiên cứu trước mẫu vật ở Cao Bằng 

có sự sai khác chút ít về số hàng vảy giữa thân 

19–18–17 so với 19–19–17. 

3.2. Rắn bình mũi sa pa Hebius chapaensis 

(Bourret, 1934)  
Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): Một mẫu cái 

IEBR R.5109 (USNM.280130) thu vào tháng 

6/2019 tại KBTTN Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; một 

mẫu đực IEBR R.5110 (TQ.2018.01), một mẫu 

đực sắp trưởng thành IEBR R.5111 

(TQ.2018.117) và một mẫu cái IEBR R.5112 

(TQ 2018.17) thu vào tháng 6/2018 tại huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (Hình 2). 

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật có đặc điểm 

nhận dạng phù hợp với mô tả của Bourret 

(1934);  Smith (1943); Nguyen (2007); David 

và cộng sự (2013, 2021); Le và cộng sự (2018): 

Kích thước SVL: 333,4–591,0 mm (♂); 317,6–

560,0 mm (♀), TaL: 143,5–144,3+ mm (♂), 

100+–141,1 mm (♀), cơ thể thon dài, hình trụ; 

đầu hơi phân biệt với cổ; vảy đầu hoàn chỉnh 

bao gồm: 2 vảy gian mũi; 1 vảy trước trán; 1/1 

hoặc 2/2 vảy trước ổ mắt; 1/1 vảy má; 2/2 vảy 

sau ổ mắt; 1+1/1+1 vảy thái dương; 9/9 vảy môi 

trên, 9/9 vảy môi dưới, vảy 1–5 tiếp xúc với vảy 

sau cằm trước, vảy thứ 5 lớn nhất; 19–17–17 

hàng vảy thân, hàng vảy bên ngoài lớn hơn so 

với hàng vảy giữa lưng, hàng vảy thứ nhất có gờ 

mờ; 155–175 hàng vảy bụng; 38+–121 vảy đuôi, 

kép; vảy trước hậu môn chia đôi.  

Màu sắc: Mặt trên đầu, lưng và đuôi màu 

đen, hai bên sườn có hai sọc vàng nhạt chạy dọc 

kéo dài từ sau mắt tới phần sau của đuôi thì nhạt 
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dần, bụng và mặt dưới đuôi đen xám. 
Một số đặc điểm sinh thái: Các mẫu vật được 

thu vào khoảng 19h30–21h00, trên mặt đất, ở 

đường mòn cạnh suối. Sinh cảnh xung quanh là 

rừng thứ sinh cây gỗ to, vừa và nhỏ xen cây bụi, 

ở độ cao 433–870 m. 

 

 
Hình 2. Hebius chapaensis thu ở Tuyên Quang (IEBR R.5111) a) Mặt lưng; b) Mặt bụng 

 

Phân bố: Ở Việt Nam, loài này được ghi nhận 

ở các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, Sơn 

La, Yên Bái, Hà Nội, Thanh Hóa (Nguyen et al., 

2009, Le et al., 2018, David et al., 2021). Trên 

thế giới, loài này được ghi nhận ở Trung Quốc, 

Lào (Uetz et al., 2022). 

Nhận xét: So với mô tả của David và cộng sự 

(2021), các mẫu vật trong nghiên cứu này có 

một số sai khác như sau: số hàng vảy đuôi ở mẫu 

vật IEBR R.5111 thu ở Tuyên Quang là 117 so 

với 90–114; số vảy thái dương ở mẫu vật IEBR 

R.5109 thu tại Hà Giang là 2+2 so với 1+1. 

3.3. Rắn sãi lửa Hebius igneus David, Vogel, 

Nguyen, Orlov, Pauwels, Teynié & Ziegler, 

2021  

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): Một mẫu cái 

IEBR R.5113 (CB 2020.26) thu vào tháng 

5/2020 tại VQG Phia Oắc-Phia Đén, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (Hình 3). 

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật có đặc điểm 

nhận dạng phù hợp với mô tả của David và cộng 

sự (2021): Kích thước SVL: 446 mm, đuôi cụt, 

TaL: 39,9+ mm, cơ thể thon dài, hình trụ; đầu 

phân biệt với cổ; mõm tù, dài, dẹp phía trước; 

vảy đầu hoàn chỉnh bao gồm: 2 vảy gian mũi; 1 

vảy trước trán; 1/1 vảy trước ổ mắt; 1/1 vảy má; 

2/2 vảy sau ổ mắt 1+2/1+2 vảy thái dương; 9/9 

vảy môi trên, 10/10 vảy môi dưới, vảy 1–5 tiếp 

xúc với vảy sau cằm trước, vảy thứ 8 lớn nhất; 

19–19–17 hàng vảy thân, hàng vảy lưng có gờ 

trừ hàng thứ nhất; 160 hàng vảy bụng; 20+ vảy 

đuôi, kép; vảy trước hậu môn chia đôi. 

Màu sắc: Mặt trên đầu và lưng có màu đen 

xám, đỉnh đầu có các đốm màu vàng nằm rải 

rác; trên cổ có đốm vàng lớn chạy bắt đầu từ 

mép ra sau nối tiếp với các đốm trên lưng, lưng 

có các đốm vàng không định hình tạo thành 2 

hàng dọc lưng, càng về gần đuôi các đốm càng 

nhỏ và mờ dần rồi mất hẳn; bụng có các đốm 

đen lớn trên nền vàng, mặt dưới của cằm có màu 

vàng kem.  

Một số đặc điểm sinh thái: Mẫu vật được thu 

vào khoảng 20h, ở suối lòng đá nhiều rêu, lòng 

suối nhiều cây dạng thảo. Sinh cảnh xung quanh 

là rừng thứ sinh cây gỗ vừa và nhỏ xen tre nứa, 

ít cây gỗ to, ở độ cao 1300 m.  

Phân bố: ở Việt Nam, loài này được ghi nhận 

ở các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, 

Vĩnh Phúc (David et al., 2021). Trên thế giới, 

loài này được ghi nhận ở Thái Lan và Trung 

Quốc (David et al., 2021, Uetz et al., 2022).  

Nhận xét: Mẫu thu ở Cao Bằng có sự sai khác 

về số vảy trước ổ mắt 1/1 so với 2/2 ở mô tả gốc 

của David và cộng sự (2021). 
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Hình 3. Hebius igneus thu ở Cao Bằng (IEBR R.5113) a) Mặt lưng; b) Mặt bụng 

 

3.4. Rắn sãi kha si Hebius cf. khasiense 

(Boulenger, 1890) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 7): Hai mẫu đực 

trưởng thành IEBR R.5114 (TQ.2018.159) thu 

vào tháng 6/2018 tại Lâm Bình, Tuyên Quang 

và IEBR 3445 thu vào tháng 5/2007 tại Rừng 

Quốc gia Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

Hai mẫu cái IEBR R.5115 (TQ.2018.67) và 

R.5116 (TQ.2018.68) thu vào tháng 6/2018 tại 

Na Hang, Tuyên Quang (Hình 4). 

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật có đặc điểm 

nhận dạng phù hợp với mô tả của Olivier và 

cộng sự (2009); David và cộng sự (2007, 2013); 

Guo và cộng sự (2014): Kích thước SVL: 310–

378 mm (♂), 375–436 mm (♀); TaL: 132–189 

mm (♂), 196–246 mm (♀) mm, cơ thể thon dài, 

hình trụ; đầu hơi phân biệt với cổ; mõm tù, dẹp 

phía trước; vảy đầu hoàn chỉnh bao gồm: 2 vảy 

gian mũi; 1 vảy trước trán; 1/1 vảy trước ổ mắt 

(đôi khi có 2 vảy); 1/1 vảy má; 2 hoặc 3 vảy sau 

ổ mắt 1+2/1+2 vảy thái dương; 9/9 vảy môi trên, 

10/10 vảy môi dưới, vảy 1–5 tiếp xúc với vảy 

sau cằm trước, vảy thứ 5 lớn nhất; 19–19–17 

hàng vảy thân, hơi có gờ; 141–153 vảy bụng; 86–

106 vảy đuôi, kép; vảy trước hậu môn chia đôi.  

Màu sắc: Lưng màu nâu xám; vảy môi trên 

có các đốm sáng nối tiếp tạo thành dải kéo dài 

từ mõm ra sau gáy tạo thành hình chữ V nối với 

các sọc nâu xen các đốm vàng dọc hai bên sườn; 

bụng có màu trắng ngà. 

Một số đặc điểm sinh thái: Các mẫu vật được 

thu vào khoảng 19–22h, trên mặt đất, ở suối nhỏ 

hoặc vừa, ít nước đáy lòng đá. Sinh cảnh xung 

quanh là rừng thứ sinh cây gỗ vừa và nhỏ xen 

cây bụi, ít cây gỗ to, ở độ cao 170–950 m. 

Phân bố: Ở Việt Nam, loài này được ghi nhận 

ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Cao 

Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà 

Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế, Kon Tum và Lâm Đồng (Nguyen et 

al., 2009, Pham et al., 2013). Trên thế giới, loài 

này được ghi nhận ở Ấn Độ, Mi-an-ma, Thái 

Lan và Trung Quốc (Nguyen et al., 2009, Uetz 

et al., 2022). 

Nhận xét: Theo mô tả của David và cộng sự 

(2007, 2013), loài H. khasiensis có  đặc điểm 

hình thái giống với loài H. boulengeri. Tuy 

nhiên, loài H. khasiensis có các vảy môi trên ở 

phía sau có màu trắng hoặc kem trong khi ở loài 

H. boulengeri tất cả các vảy môi trên có màu 

kem viền đen. Sọc sáng bắt đầu từ các vảy môi 

trên kéo dài ra sau mắt nối tiếp với các đốm 

vàng sáng trên lưng trong khi ở H. boulengeri 

sọc sáng bắt đầu từ sau mắt. Loài H. khasiensis 

có hàng vảy thân đầu tiên có gờ trong khi loài  

H. boulengeri trơn nhẵn.



Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường 
 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2022                    129 

 
Hình 4. Hebius khasiensis thu ở Tuyên Quang (IEBR R.5114): a) Mặt lưng; b) Mặt bụng 

 

4. KẾT LUẬN 

Dựa trên kết quả phân tích hình thái và định 

loại 10 mẫu vật của giống Rắn sãi châu á 

(Hebius) thu ở vùng Đông Bắc Việt Nam, chúng 

tôi đã ghi nhận vùng phân bố mới của bốn loài: 

Rắn sãi bau-len-go (Hebius boulengeri) ở tỉnh 

Cao Bằng, Rắn bình mũi sa pa (H. chapaensis) 

ở tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, Rắn sãi lửa 

(H. igneus) ở tỉnh Cao Bằng, Rắn sãi kha si (H. 

khasiensis) ở tỉnh Quảng Ninh và Tuyên Quang.  

Lời cảm ơn 

Chúng tôi xin cảm ơn Chi cục Kiểm lâm các 

tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng 

Ninh; Ban quản lý VQG Phia Oắc-Phia Đén, 

KBTTN Bắc Mê, Rừng Quốc gia Yên Tử đã 

giúp đỡ trong thời gian khảo sát thực địa. Khảo 

sát thực địa được hỗ trợ bởi Tổ chức Con người, 

Tài nguyên và Bảo tồn (PRCF) và quỹ Môi 

trường và Thiên nhiên Nagao (Nhật Bản).  
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SUMMARY 
As a result of our field surveys, we recorded four species of Asian keelback snakes for the first time from several 

provinces of northeastern Vietnam, Hebius boulengeri and H. igneus from Cao Bang province, H. chapaensis 

from Ha Giang and Tuyen Quang provinces and H. cf. khasiensis from Tuyen Quang and Quang Ninh provinces. 

Morphological differences were also found in newly collected specimens in comparison with those in previous 

studies, Hebius chapaensis has 117 subcaudals in the specimen (IEBR R.5111) collected in Na Hang, Tuyen 

Quang province (vs. 90–114 in previous studies), temporal scales 2+2 in the specimen (IEBR R.5109) collected 

in Bac Me, Ha Giang province (vs. 1+1 in previous studies) and H. igneus has fewer orbital scales 1/1 (vs. 2/2 in 

previous studies). Additional data about the natural history of newly recorded species were also provided. 

Keywords: Distribution, Hebius, morphology, new records. 
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